Ma trận đề kiểm tra Khoa lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Con người và sức khỏe: Ánh sáng, nhiệt độ, các chất dinh dưỡng 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	Vật chất và năng lượng: Thành phần không khí, Ánh sáng, nguồn nhiệt,
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	Thực vật và động vật: Chuỗi thức ăn, dẫn nhiệt và cách nhiệt, Trao đổi chất ở thực vật, động vật

	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	
	3
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	
	
	3,0
	2,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4,0
	
	2,0
	1,0
	
	2,0
	
	1,0
	6,0
	4,0


	Họ, tên học sinh .........................................

Lớp 4 ....... Trường Tiểu học Hồng Đức
	BÀI KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC  LỚP 4

Cuối Học kì 2 - Năm học 2017 – 2018
Thời gian: 40 phút

	ĐIỂM

	1. Họ và tên giáo viên coi: .................................................................................
2. Họ và tên giáo viên chấm: .............................................................................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất (6 điểm)


Câu 1. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là: (M1)
A. 0oC


C. 100oC                    

B. 50oC


D. 1000oC 

Câu 2. Con người cần ánh sáng vì: (M2)
A.Ánh sáng giúp con người nhìn rõ mọi vật, nhận biết thế giới hình ảnh, màu sắc.

B. Ánh sáng giúp con người khoẻ mạnh                   

C. Cả hai ý kiến trên.

Câu 3 : Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người là : (M1)
A. Khí ô-xi                                   B. Khí các-bô-níc               

C. Hơi nước                                 D. Khí ni-tơ


Câu 4 : Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ : (M1)
A. Động vật

B. Thực vật

C. Xác chết đang bị phân hủy

Câu 5. Chiếc thìa nào là vật cách nhiệt ? (M1)
A. Thìa nhựa                      B. Thìa nhôm               C. Thìa inốc
Câu 6: Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để làm gì? (M2)
A. Trao đổi chất

B. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ

C. Hô hấp

Phần II : Trả lời câu hỏi  (4 điểm)
Câu 1: Nêu các biện pháp thực hiện tiết kiệm khi sử dụng nguồn nhiệt? (M3)

	 


	




	

	



Câu 2: Người ta chia thức ăn thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào (M4)
	 


	




	

	

	

	

	


Câu 3. Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật  (M3)

	

	

	

	


Câu 4. Hãy ghi tên phân loai theo thức ăn của các loài vật sau đây. (M2)
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     ăn .....................
    ăn .....................
       ăn .....................
      ăn .....................

ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC HKII LỚP 4
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu trả lời đúng đạt 1 điểm

Câu 1: C. 100oC                    
Câu 2: C. Cả hai ý kiến trên
Câu 3: A. Khí ô-xi
Câu 4: B. Thực vật
Câu 5: A. Thìa nhựa
Câu 6: B. Tổng hợp các chất hữu cơ tà các chất vô cơ
PHẦN II: TỰ LUẬN
Mỗi câu trả lời đúng đạt 1 điểm.
Câu 1: Nêu các biện pháp thực hiện tiết kiệm khi sử dụng nguồn nhiệt? (M3)


- Tắt bếp điện khi không dùng, không để lửa quá to khi đun nấu, đậy kín phích nước để giữ cho nước nóng lâu hơn, không bật lò sưởi khi không cần thiết…

Câu 2: Người ta chia thức ăn thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào?


Người ta chia thức ăn làm 4 nhóm:


+ Nhóm 1: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường.


+ Nhóm 2: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm.


+ Nhóm 3: Nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng.


+ Nhóm 4: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo.

Câu 3: Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật?


Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình cây xanh lấy từ môi trư​ờng các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, n​ước và thải ra môi trư​ờng khí các–bô-níc, khí ô-xi, hơi n​ước và các chất khoáng khác.

Câu 4: 


Nai/ ăn cỏ, lá cây
       Sư Tử /ăn thịt
    Ếch / ăn sâu bọ
        Gà/ ăn tạp
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